
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  38 /TB-SYT An Giang, ngày 22 tháng 08 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục xếp cấp                          

chuyên môn kỹ thuật do thay đổi tên của cơ sở  

 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

 Sở Y tế tỉnh An Giang đăng tải danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được 

tiếp tục xếp cấp chuyên môn kỹ thuật do thay đổi tên của cơ sở lên Cổng thông tin 

điện tử Sở Y tế để Cơ quan bảo hiểm xã hội đối chiếu thực hiện giám định điện tử: 

Đính kèm Phụ lục. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- UBND tỉnh (Để biết); 

- BHXH tỉnh (Để biết); 

- Các cơ sở y tế; 

- Lưu: VT, NVY, lhviet. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hùng 

 

 

 



Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC XẾP CẤP CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 38 /QĐ-SYT ngày 22 tháng 08 năm 2025  của Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang) 

 

STT 

TÊN CƠ SỞ 

TRƯỚC 
TÊN CƠ SỞ THAY 

ĐỔI 
SỐ GPHĐ 

HÌNH THỨC         

TỔ CHỨC 

MÃ CƠ     

SỞ KCB 

CẤP CHUYÊN 

MÔN KỸ 

THUẬT 

1.  
Trung tâm y tế thị xã 

Tịnh Biên 

Trung tâm Y tế Tịnh 

Biên 

00733/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện         

đa khoa 
89006 Cấp cơ bản 

2.  
Trung tâm y tế thành 

phố Châu Đốc 

Trung tâm Y tế Châu 

Đốc 

00625/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện          

đa khoa 
89002 Cấp cơ bản 

3.  
Trung tâm y tế huyện  

An Phú 

Trung tâm Y tế An 

Phú 

00947/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện           

đa khoa 
89003 Cấp cơ bản 

4.  
Trung tâm y tế thành 

phố Long Xuyên 

Trung tâm Y tế Long 

Xuyên 

00944/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện           

đa khoa 
89001 Cấp cơ bản 

5.  
Trung tâm y tế huyện 

Tri Tôn 

Trung tâm Y tế          

Tri Tôn 

00943/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện            

đa khoa 
89007 Cấp cơ bản 

6.  
Trung tâm y tế huyện   

Châu Thành 

Trung tâm Y tế Châu 

Thành - An Giang 
00945/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện           

đa khoa 
89010 Cấp cơ bản 

7.  
Trung tâm y tế huyện  

Thoại Sơn 

Trung tâm Y tế Thoại 

Sơn 

00734/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện           

đa khoa 
89011 Cấp cơ bản 

8.  
Trung tâm y tế huyện 

Chợ Mới 

Trung tâm Y tế Chợ 

Mới 

00946/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện           

đa khoa 
89009 Cấp cơ bản 

9.  
Trung tâm y tế huyện 

Châu Phú 

Trung tâm Y tế Châu 

Phú 

00379/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện            

đa khoa 
89008 Cấp cơ bản 



10.  
Trung tâm Y tế thị xã 

Tân Châu 

Trung tâm Y tế Tân 

Châu 

00408/AG-

GPHĐ 

Phòng khám            

đa khoa 
89347 Cấp Ban Đầu 

11.  
Trung tâm y tế huyện 

Phú Tân 

Trung tâm Y tế Phú 

Tân 

00539/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện            

đa khoa 
89005 Cấp cơ bản 

12.  

Bệnh viện đa khoa Y 

Dược cổ truyền – 

Phục hồi chức năng 

tỉnh An Giang 

Bệnh viện đa khoa Y 

dược cổ truyền - Phục 

hồi chức năng An 

Giang 

00748/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện              

đa khoa 
89569 Cấp cơ bản 

13.  

Bệnh viện Mắt-Tai 

Mũi Họng-Răng Hàm 

Mặt tỉnh An Giang 

Bệnh viện Mắt-Tai 

Mũi Họng-Răng Hàm 

Mặt An Giang 

00798/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện 

chuyên khoa 
89014 Cấp cơ bản 

14.  
Bệnh viện đa khoa 

khu vực Tân Châu 

Bệnh viện Đa khoa 

Tân Châu 

00553/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện     

đa khoa 
89004 Cấp cơ bản 

15.  
Bệnh viện đa khoa 

khu vực Tỉnh 

Bệnh viện Đa khoa 

Châu Đốc 

00616/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện     

đa khoa 
89013 Cấp chuyên sâu 

16.  
Bệnh viện đa khoa 

trung tâm An Giang 

Bệnh viện Đa khoa 

An Giang 

00610/AG-

GPHĐ 

Bệnh viện     

đa khoa 
89012 Cấp chuyên sâu 

 

 Tổng cộng: 16 khoản./. 
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